
Ủy ban nhân dân thành phố Cao Bằng Phụ lục 01
DANH SÁCH

Các tuyến đường quốc lộ, tỉnh lộ thuộc địa bàn thành phố, các tuyến đường huyết mạch trong nội thành  
 (Ban hành kèm theo Đề án số:        /ĐA-UBND  ngày          tháng     năm 2023 của Ủy ban nhân dân thành phố Cao Bằng)

TT Tên đường
 đề nghị đặt

Vị trí Quy mô
 Nhóm đặt

tên
Hiện trạng

các tuyến đường Ghi chú
Dự kiến đặt
tên phương

án 2Điểm đầu Điểm cuối
(giáp)

Chiều dài
 (Km)

Chiều
rộng (m)

1  Đường Phạm
Văn Đồng

Quốc lộ 3,
phường Đề Thám

phường
 Duyệt Trung 7,5 12

 Lãnh đạo
tiêu biểu
quốc gia

Đường nối QL34 và đường Võ Nguyên Giáp, đang
thực hiện giải phóng mặt bằng

Tuyến đường tránh trung tâm
thành phố Cao Bằng đi từ

phường Đề Thám qua phường
Sông Hiến, Hòa Chung, Tân

Giang và Duyệt Trung.

Trường
Chinh

2 Đường Khuổi
Nặm

Khu Nhà khách
Công an tỉnh,

phường Đề Thám

Khu dân cư thuộc
Tổ 2, phường Đề

Thám
0,6 48  Phong trào

cách mạng

Mặt đường Asphalt vỉa hè 2 bên 6m, qua Khu trung
tâm hành chính tỉnh, có điện chiếu sáng, các trụ sở

cơ quan, Quảng trường trung tâm…

Đường đi qua trung tâm hành
chính tỉnh, Quảng trường 28

tháng 01

Nặm Lìn

3 Đường Thục
Phán

Km9 thuộc địa
phận xã Hưng

Đạo

Đường tròn Km5
phường Đề Thám 3,6 7,5  Nhân vật

lịch sử

Mặt đường Asphalt không có vỉa hè, có rãnh thoát
nước, điện chiếu sáng, đoạn đường qua Bến xe

khách, dân cư ổn định sống 2 bên đường, có các
cửa hàng kinh doanh buôn bán

Từ Km5 đi Hà Nội Dương Tự
Minh

4 Hoàng Đức
Thạc

Đường tròn Km5
phường Đề Thám

 Đến địa phận
huyện Hòa An 4,0 27

 Lãnh đạo
tiêu biểu
của tỉnh

Mặt đường Asphalt, có vỉa hè, có dải phân cách
cứng, điện chiếu sáng, đoạn đường qua các trụ sở
cơ quan, dân cư ổn định sống 2 bên đường, có các

cửa hàng kinh doanh buôn bán …

Từ Km5 đi hết phường Ngọc
Xuân giáp xã Ngũ Lão huyện

Hoà An

Đàm Minh
Viễn

5 Mạc Kính
Cung

Từ Khau Hân
quốc lộ 3 (cũ)

phường Đề Thám

Ngã tư Nà Cáp,
phường Sông

Hiến
3,6 11,5  Nhân vật

lịch sử

Mặt đường Asphalt, có vỉa hè, có dải phân cách
cứng, điện chiếu sáng, đoạn đường qua các trụ sở
cơ quan, dân cư ổn định sống 2 bên đường, có các

cửa hàng kinh doanh buôn bán …

Từ km 5, qua chợ km5, qua
cổng trường CĐSP, qua cổng
trường Bế Văn Đàn, đến ngã

ba Nà Cáp

Hoàng Lục

6 Lê Quảng Ba
Điểm cuối đường
Võ Nguyên Giáp,

xã Hưng Đạo

hết địa phận xã
Hưng Đạo giáp
xã Hoàng Tung,
huyện Hòa An

2,5 7,5  Tướng
Quân đội

Mặt đường Asphalt không có vỉa hè, có rãnh thoát
nước, điện chiếu sáng, đoạn đường qua khu dân cư

ổn định sống 2 bên đường, có các cửa hàng kinh
doanh buôn bán …

Từ Km8 đến xóm Nam Phong,
xã Hưng Đạo  Nam Long

7 Đường Nùng
Trí Cao

Đường tròn Ngọc
Xuân (TL 203)

Dốc Bản Thảnh,
xã Hưng Đạo (TL

203)
8,3 6,5  Nhân vật

lịch sử

Mặt đường Asphalt, có vỉa hè, điện chiếu sáng,
đoạn đường qua các trụ sở UBND xã Vĩnh Quang,
dân cư ổn định sống 2 bên đường, có các cửa hàng

kinh doanh buôn bán …

Từ Ngọc Xuân đi qua đền Kỳ
Sầm, qua dốc Bản Thảnh Gia Lai
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Ủy ban nhân dân thành phố Cao Bằng Phụ lục 03

DANH SÁCH
Các tuyến đường, phố thuộc thẩm quyền của HĐND thành phố Cao Bằng đặt tên 

 (Ban hành kèm theo Đề án số:             /ĐA-UBND  ngày      tháng     năm 2023 của Ủy ban nhân dân thành phố Cao Bằng)

TT Tên đường
 đề nghị đặt

Vị trí Quy mô

 Nhóm
đặt tên

Hiện trạng
các tuyến đường Mô tả tuyến đườngĐiểm đầu Điểm cuối

(giáp)

Chiều
dài

 (Km)

Chiều
rộng
(m)

I Hưng Đạo (06 tuyến đường, 01 tuyến phố)

06 tuyến đường

1 Đường Nguyễn Thị Duệ Ngã ba gần Chùa
Đống Lân Phố Cao Bình 0,9 5,0 Nhân vật

 lịch sử

Là tuyến đường liên xóm; Đã có điện chiếu sáng; Mặt
đường BTXM; có rãnh thoát nước; có siêu thị, bưu điện,
nhà bia liệt sĩ, dân cư ổn định sống hai bên đường; Đoạn
đi qua chợ có nhiều cửa hàng bán các mặt hàng đa dạng.

Tuyến đường từ tỉnh lộ 203 đi qua ngã tư giao
cắt đường Hồ Chí Minh đến Chợ Cao Bình

2 Đường Đà Quận Tỉnh lộ 203 Cầu treo sóc Nàm 2,75 3,75 Địa danh
 Là tuyến đường liên xóm; có điện chiếu sáng; Mặt

đường BTXM; có rãnh thoát nước; Dân cư sống ổn định
hai bên đường.

Tuyến đường từ Tỉnh lộ 203 (Đoạn rẽ ngã ba
Vò Đuổn) qua đường Hồ Chí Minh rẽ vào xóm

Ngọc Quyến qua Quần thể di tích lịch sử Đà
Quận, đến cầu treo Soóc Nàm

3 Đường Bản Phủ Trạm Y tế xã
Hưng Đạo Cầu treo Soóc Nàm 2,2 3,75 Địa danh

Là tuyến đường liên xóm; Mặt đường BTXM; Chưa có
điện chiếu sáng; Chưa có rãnh thoát nước;Dân cư sống

ổn định hai bên đường.

Tuyến đường từ Trạm Y tế xã  Hưng Đạo, qua
ngã tư Đường Đà Quận, đến NVH Ngọc

Quyến, theo đường chính qua khu dân cư đến
cầu treo Soóc Nàm đến ngã ba giao cắt quốc lộ

34

4 Đường Mạc Ngọc Liễn Đầu
 cầu Hoàng Tung

Nút giao với đường
Đà Quận 1,5 5,0 Nhân vật

 lịch sử

Là tuyến đường liên xóm; có điện chiếu sáng; Mặt
đường BTXM; Chưa có rãnh thoát nước; Dân cư sống

ổn định hai bên đường.

 Tuyến đường từ đầu cầu Hoàng Tung qua xóm
Bó Mạ đến nút giao đường Đà Quận

5 Đường Mạc Kính
Khoan Quốc lộ 34 Đầu cầu treo Soóc

Nàm 0,7 3,75 Nhân vật
 lịch sử

Là tuyến đường liên xóm, mặt đường bê tông xi măng;
có điện chiếu sáng; có rãnh thoát nước; dân cư ổn định

hai bên đường.

Tuyến đường từ điểm giao cắt Quốc lộ 3-4 (đi
Nguyên Bình) đến cầu treo Soóc Nàm (Nam

Phong)

6 Đường Mạc Kính Vũ Tỉnh lộ 203 Đầu cầu treo Sông
Mãng cũ 0,9 3,75 Nhân vật

 lịch sử

Là tuyến đường liên xóm, mặt đường phủ nhựa; có điện
chiếu sáng; có rãnh thoát nước; Dân cư sống ổn định hai

bên đường.

Tuyến đường từ tỉnh lộ 203 (đoạn rẽ gần ngã ba
Vò Đuổn) qua xóm Tổng Chúp cũ đến đầu cầu

treo Sông Mãng cũ

 01 tuyến phố

1 Phố Cao Bình Đường Hồ Chí
Minh Đầu cầu Hoàng Tung 1,2 5,0 Địa danh

Là tuyến đường liên xóm; có điện chiếu sáng; Mặt
đường BTXM; có rãnh thoát nước; Dọc đường có nhà
thờ, dân cư ổn định sống hai bên đường; Đoạn đi qua

chợ có nhiều cửa hàng bán các mặt hàng đa dạng.

Tuyến đường từ dốc Bản Thảnh qua nhà Thờ,
qua chợ Cao Bình đến đầu cầu Hoàng Tung
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II Vĩnh Quang (04 tuyến đường)

1 Đường Vũ Lập Đường tỉnh lộ 203

Giáp ranh xã Ngũ
Lão, huyện Hòa An
(xóm Khuổi Hoi, xã
Ngũ Lão, huyện Hòa

An)

3,5 4,0
Tướng

lĩnh
 quân đội

Đường bê tông, mặt đường 4m, lề 0,75m; hoàn thiện
năm 2020 thuộc dự án Hồ Khuổi Khoán và dự án đường

vào Trung đoàn 852, bộ CHQS tỉnh Cao Bằng.có hệ
thống điện chiếu sáng, hệ thống thoát nước. dân cư sinh

sống 02 bên đường, là trục đường chính vào xã Ngũ Lão-
Hòa An.

Tuyến đường từ Tỉnh lộ 203(qua địa bàn xóm
6, trại tạm giam công an tỉnh Cao Bằng) giáp
ranh xã Ngũ Lão, huyện Hòa An (xóm Khuổi
Hoi)

2 Đường Tô Vũ Dâu Đường tỉnh lộ 203 Khu tái định cư
trường quân sự 0,3 5,0 LĐ tỉnh

tiêu biểu
Mặt đường Asphalt, có vỉa hè, điện chiếu sáng, dân cư

ổn định sống 2 bên đường.

Tuyến đường từ Tỉnh lộ 203 vào khu TĐC trường
quân sự đi qua nhà văn hóa xã, điểm cuối tuyến
đường là Trung tâm đâò tạo sát hạch xe cơ giới
đường bộ thuộc Cty cổ phần vận tải Hòa Bình

3 Đường Đức Chính Đường tỉnh lộ 203

Giáp ranh xã Ngũ
Lão, huyện Hòa An
(xóm Khuổi Khoán,
xã Ngũ Lão, huyện

Hòa An)

5,05 3,75 Địa Danh

Đường bê tông, mặt đường 3,5; hoàn thiện năm 2020
thuộc dự án hồ Khuổi Khoán; có hệ thống điện chiếu
sáng, hệ thống thoát nước. dân cư sinh sống 02 bên

đường.

Tuyến đường từ Tỉnh lộ 203 (địa bàn xóm 3)
qua khu vực tái định cư hồ Khuổi Khoán đến

giáp ranh xóm Khuổi Khoán, xã Ngũ Lão,
huyện Hòa An

4  Đường Đinh Nho Hoàn Đường tỉnh lộ 203 Khu diễn tập phòng
thủ TPCB 1,065 3,75 Nhân vật

 lịch sử

Đường bê tông, mặt đường 3,5; hoàn thiện năm 2022, có
hệ thống điện chiếu sáng, hệ thống thoát nước. dân cư

sinh sống 02 bên đường.

Tuyến đường từ Tỉnh lộ 203 thuộc địa bàn xóm 8
vào khu diễn tập phòng thủ TPCB

III Đề Thám (06 tuyến đường, 17 tuyến phố)

06 tuyến đường

1  Đường Nam Long Nút giao ngã 3
QL3 (cũ)

đầu cầu sông Mãng
(cũ) 1,7 5,0

Tướng
lĩnh

 quân đội

Đường không có vỉa hè, mặt đường trải nhựa Asphalt,
một số đoạn bị hư hỏng xuống cấp, dân cư sinh sống hai
bên, chưa có hệ thống điện cao áp, điện chiếu sáng ngõ

xóm do nhân dân tự kéo đã xuống cấp

Từ ngã ba Km5 Quốc lộ 3 cũ, theo đường
Sông Mãng đến cầu treo cũ

2 Đường Khau Roọc Đường Võ Nguyên
Giáp

Khu vực di tích lịch
sử Miếu Khau Roọc 0,95 6,0  Địa danh Đường không có vỉa hè, mặt đường BTXM, dân cư sinh

sống hai bên, có hệ thống điện chiếu sáng
 Tuyến đường rẽ từ đường Võ Nguyên Giáp
vào xóm dân cư đến khu vực di tích lịch sử

miếu Khau Roọc

3  Đường Hoàng Sâm Đường Võ Nguyên
Giáp (tuyến E) Quốc lộ 3 cũ 0,65 12,0

Tướng
lĩnh

 quân đội

Mặt đường trải nhựa Asphalt, một số nhà dân sinh sống
và các cơ quan của Tỉnh ở hai bên đường, có hệ thống

điện chiếu sáng

Tuyến E, từ đường Võ Nguyên Giáp đi qua
Cục Thống kê tỉnh đến Quốc lộ 3 cũ

TT Tên đường
 đề nghị đặt

Vị trí Quy mô

 Nhóm
đặt tên

Hiện trạng
các tuyến đường Mô tả tuyến đườngĐiểm đầu Điểm cuối

(giáp)

Chiều
dài

 (Km)

Chiều
rộng
(m)
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4 Đường Lê Thiết Hùng Đường tránh
Quốc lộ 3 (mới)

Quốc lộ 3 cũ 0,48 4,0
Tướng

lĩnh
 quân đội

Mặt đường BTXM, không có vỉa hè, có nhà dân sinh
sống hai bên đường, có điện cao áp

Tuyến đường từ đường tránh QL 3 gần Công
ty 86, thuộc Đoàn Kinh tế quốc phòng 799, qua
khu dân cư bản mới, qua trường mầm non Đề

Thám (cũ), sang QL 3 (cũ)

5 Đường Phùng Văn
Khầu Quốc lộ 3 cũ Quốc lộ 3 cũ 0,9 5,0 Anh hùng

LLVT
Mặt đường BTXM, không có vỉa hè, có nhà dân sinh

sống hai bên đường, có điện cao áp

Từ Quốc lộ 3 cũ (Khu vực xóm Vò Dặm cũ)đi
qua nhà nghỉ Dân tộc, qua xóm Bản Lày nối ra

Quốc lộ 3 cũ 

6 Đường  Phùng Chí Kiên Đường tránh quốc
lộ 3 Quốc lộ 3 cũ 0,6 5,0 Tướng

quân dội
Mặt đường BTXM, không có vỉa hè, có nhà dân sinh

sống hai bên đường, có điện cao áp

Tuyến đường rẽ từ đường tránh quốc lộ 3  mới
(đường đôi) đi qua cổng Trường Dân tộc nội

trú cũ đến Quốc lộ 3 cũ

17 tuyến phố

1 Phố Lê Tòng Đường Võ Nguyên
Giáp (tuyến N1)

Đường tránh QL3
(tuyến N1) 0,6 12,0 LĐ tỉnh

tiêu biểu

Hai bên đường có dãy lô nhà ở và các cơ quan cấp tỉnh,
phù hợp với quy hoạch phát triển đô thị, mặt đường trải

nhựa Asphalt, có  hệ thống điện chiếu sáng

Tuyến đường N1 trong khu vực Trung tâm
hành chính Tỉnh, đi qua Nhà khách Công an

tỉnh

2 Phố Bùi Bảo Vân Đường Võ Nguyên
Giáp (Tuyến N2)

Tuyến D2 trong Khu
Trung tâm Hành

chính tỉnh
0,35 8,0 LĐ tỉnh

tiêu biểu

Hai bên đường có dãy lô nhà ở và các cơ quan cấp tỉnh,
phù hợp với quy hoạch phát triển đô thị, mặt đường trải

nhựa Asphalt, có  hệ thống điện chiếu sáng

Tuyến đường N2 trong khu vực Trung tâm
hành chính Tỉnh

3 Phố Lê Mới Đường Võ Nguyên
Giáp (tuyến N3)

Đường tránh Quốc lộ
3 (Gần trụ sở Ngân

hàng Chính sách XH)
0,6 12,0 LĐ tỉnh

tiêu biểu

Hai bên đường có lô biệt thự, quảng trường, trung tâm
hội nghị và các cơ quan cấp tỉnh, phù hợp với quy hoạch

phát triển đô thị, mặt đường trải nhựa Asphalt, có  hệ
thống điện chiếu sáng

Tuyến đường N3 trong khu vực Trung tâm
hành chính Tỉnh

4 Phố Nông Văn Đô Đường Võ Nguyên
Giáp (tuyến N4)

Đường tránh Quốc lộ
3 (Gần Sở Tài chính) 0,6 12,0 LĐ tỉnh

tiêu biểu

Hai bên đường có quảng trường, trung tâm hội nghị và
các cơ quan cấp tỉnh, phù hợp với quy hoạch phát triển
đô thị, mặt đường trải nhựa Asphalt, có  hệ thống điện

chiếu sáng

Tuyến đường N4 trong khu vực Trung tâm
hành chính Tỉnh

5 Phố Dương Công Hoạt Đường Võ Nguyên
Giáp (tuyến N5)

Tuyến D2 trong Khu
Trung tâm Hành

chính tỉnh
0,35 8,0 LĐ tỉnh

tiêu biểu

Hai bên đường có lô nhà liền kề và các cơ quan cấp tỉnh,
phù hợp với quy hoạch phát triển đô thị, mặt đường trải

nhựa Asphalt, có  hệ thống điện chiếu sáng

Tuyến đường N5 trong khu vực Trung tâm
hành chính Tỉnh

TT Tên đường
 đề nghị đặt

Vị trí Quy mô

 Nhóm
đặt tên

Hiện trạng
các tuyến đường Mô tả tuyến đườngĐiểm đầu Điểm cuối

(giáp)

Chiều
dài

 (Km)

Chiều
rộng
(m)
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6 Phố Hồng Kỳ Đường Võ Nguyên
Giáp (tuyến N6)

Đường
tránh QL3
(tuyến N6)

0,6 12,0 LĐ tỉnh
tiêu biểu

Hai bên đường có nhà dân và các cơ quan cấp tỉnh, phù
hợp với quy hoạch phát triển đô thị, mặt đường trải nhựa

Asphalt, có  hệ thống điện chiếu sáng

Tuyến đường N6 trong khu vực Trung tâm
hành chính Tỉnh (01 bên đoàn Nghệ thuật, 01

bên Ban chỉ huy quân sự)

7 Phố Vũ Ngọc Linh
Tuyến đường N4

(Sau Sở Tài chính)
(tuyến D1)

Khu TĐC Tổ 2 Đề
Thám

(tuyến D5)
0,65 8,0 LĐ tỉnh

tiêu biểu

Hai bên đường có nhà khu tái định cư và các cơ quan
cấp tỉnh, phù hợp với quy hoạch phát triển đô thị, mặt
đường trải nhựa Asphalt, có hệ thống điện chiếu sáng

Tuyến đường D1 trong khu vực Trung tâm
hành chính Tỉnh

8 Phố Dương  Mạc Thạch
Đường Võ Nguyên
Giáp (Nhà khách
Bộ CHQS tỉnh)

Tuyến D1 trong Khu
Trung tâm Hành

chính tỉnh
0,5 8,0 LĐ tỉnh

tiêu biểu

Hai bên đường có nhà khu tái định cư và nhà khách quân
sự, phù hợp với quy hoạch phát triển đô thị, mặt đường

trải nhựa Asphalt, có hệ thống điện chiếu sáng

Tuyến đường trong Khu đô thị mới Đề Thám
(Tổ dân phố 2, phường Đề Thám)

9 Phố Đào Duy Tùng
Đường vành đai,
song song đường
Võ Nguyên Giáp

Khu TĐC
 tổ dân phố 2 0,3 6,0 LĐ tỉnh

tiêu biểu

Hai bên đường có nhà dân khu TĐC, phù hợp với quy
hoạch phát triển đô thị, mặt đường trải nhựa Asphalt, có

hệ thống điện chiếu sáng

Tuyến đường trong Khu đô thị mới Đề Thám
(Tổ dân phố 2, phường Đề Thám)

10 Phố Đào Thế An Quốc lộ 3 (cũ) Quanh Khu tái
 định cư CN6

0,65 5,0 LĐ tỉnh
tiêu biểu

Hai bên đường có nhà dân, dân cư đông đúc, phù hợp
với quy hoạch phát triển đô thị, mặt đường trải nhựa

Asphalt, có  hệ thống điện chiếu sáng

Tuyến đường từ Quốc lộ 3 (cũ), gần cửa hàng
xăng dầu 3/10 vào Khu TĐC Gang Thép (Tổ

dân phố 6, phường Đề Thám)

11 Phố Hoàng Tuấn Sơn
Đường rẽ

vào Khu tái định
cư Tổ 2

Đoàn nghệ
 thuật Tỉnh 0,3 6,0 LĐ tỉnh

tiêu biểu

Hai bên đường có nhà dân khu TĐC, phù hợp với quy
hoạch phát triển đô thị, mặt đường trải nhựa Asphalt, có

hệ thống điện chiếu sáng

Đường rẽ vào Khu tái định cư Tổ 2 (Sau nhà
hàng Thái Bảo) đến Đoàn nghệ thuật Tỉnh

12 Phố Dương Đại Long Đường tránh
quốc lộ 3

Tái định cư tổ 1 Đề
Thám 0,15 7,0 LĐ tỉnh

tiêu biểu
Có nhà hai bên đường, vỉa hè rộng 3m, mặt đường trải

nhựa Asphalt rộng 7m, có điện chiếu sáng
Tuyến đường trong Khu đô thị mới Đề Thám
(Ven đường tránh QL3 Tổ dân phố 1, phường

Đề Thám)

13 Phố Lam Sơn Đường tránh quốc
lộ 3

Nhà khách Bộ CHQS
tỉnh 0,8 8,0 Phong

trào CM
Mặt đường trải nhựa Asphalt, có nhà dân sinh sống  ở

hai bên đường, có hệ thống điện chiếu sáng

Tuyến đường từ đường tránh Quốc lộ 3, gần
Trung tâm hoạt động Thanh thiếu nhi Tỉnh
đoàn, đi qua Khu tái định cư Tổ 2, đến Nhà

khách Bộ CHQS tỉnh (Điểm cuối song song với
Đường Võ Nguyên Giáp)

14  Phố Hà Hưng Long Đường tránh
Quốc lộ 3 Quốc lộ 3 cũ 0,3 5,0 LĐ tỉnh

tiêu biểu

Mặt đường BTXM, không có vỉa hè, có nhà dân sinh
sống hai bên đường, chưa có điện cao áp, có điện ngõ

xóm do nhân dân tự lắp đặt

Tuyến đường từ đường tránh QL3, đoạn rẽ đối
diện Liên đoàn Lao động tỉnh qua khu vực chợ

Km5 Đề Thám nối với QL3 cũ

TT Tên đường
 đề nghị đặt

Vị trí Quy mô

 Nhóm
đặt tên

Hiện trạng
các tuyến đường Mô tả tuyến đườngĐiểm đầu Điểm cuối

(giáp)

Chiều
dài

 (Km)

Chiều
rộng
(m)

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Page 7

15 Phố Việt Minh Nhà khách Bộ
CHQS tỉnh Phố Lam Sơn 0,3 6,0 Phòng trào

cách mạng

Mặt đường BTXM, có vỉa hè hai bên, có nhà dân tái
định cư ở hai bên, có đèn cao áp, phù hợp với quy hoạch

đô thị

Tuyến đường từ Nhà khách Bộ CHQS tỉnh
(Phố Dương Mạc Thạch), song song với điểm
cuối Phố Lam Sơn đến điểm giao cắt phố Lam

Sơn (Đoạn giữa)

16 Phố Dương Đại Lâm Phố Lam Sơn Sân nhà văn hóa Tổ 2 0,22 6,0 LĐ tỉnh
tiêu biểu

Mặt đường BTXM,  có vỉa hè hai bên, có nhà dân tái
định cư ở hai bên, có đèn cao áp, phù hợp với quy hoạch

đô thị

Tuyến đường từ Phố Lam Sơn, đoạn tiếp giáp
Đường Võ Nguyên Giáp đến sân nhà văn hóa

Tổ 2

17  Phố Hoàng Tô Nhà khách Bộ
CHQS tỉnh Phố Lam Sơn 0,2 6,0 LĐ tỉnh

tiêu biểu

Mặt đường BTXM, có vỉa hè hai bên, có nhà dân tái
định cư ở hai bên, có đèn cao áp, phù hợp với quy hoạch

đô thị

Tuyến đường từ Nhà khách Bộ CHQS tỉnh
(Gần đường rẽ lên Trường Quân sự cũ), giao

cắt Phố Lam Sơn (Đoạn gần đường rẽ đi Đồng
Tâm cũ)

IV Ngọc Xuân  (09 tuyến đường, 02 tuyến phố)

09 tuyến đường

1
 Đường Hoàng Thắng
Hứa  Tỉnh lộ 203 Khu dân cư tổ 3 0,4 5,0 Nhân vật

 lịch sử
chưa có vỉa hè, mặt đường thi công năm 2019, dân cư
sinh sống 2 bên đường, có hệ thống điện chiếu sáng

Tuyến đường rẽ từ Tỉnh lộ 203 đến khu dân cư
tổ 3 (NVH tổ 3)

2 Đường Gia Cung Đầu cầu Gia Cung Đường Pác Bó 1,15 5,5 Địa Danh chưa có vỉa hè, mặt đường thi công năm 2019, đa số dân
cư sinh sống 2 bên đường, có hệ thống điện chiếu sáng

Tuyến đường rẽ từ đầu cầu Gia Cung vào khu
dân cư  tổ 6,  qua nhà khách 99 đến Đường Pác

Bó

3 Đường Lý Văn Mưu Đường Pác Bó Quốc lộ 3 0,75 5,0  Anh hùng
LLVT

chưa có vỉa hè, mặt đương hư hỏng, gồ ghề, có nhiều ổ
gà, đầu tuyến và cuối tuyến có dân cư sinh sống 2 bên

đường, có hệ thống điện chiếu sáng

Tuyến đường rẽ từ đường Pác Bó qua trường
mầm non 19-5, qua khu dân cư Xưởng gạch,

qua khu tái định cư MB 3 đến giao cắt quốc lộ
3 (đường vào miền đông)

4 Đường Khau Thúa Đường Pác Bó Quốc lộ 3 1,1 4,0 Địa Danh chưa có vỉa hè, mặt đường thi công năm 2019, đa số dân
cư sinh sống 2 bên đường, có hệ thống điện chiếu sáng

Tuyến đường rẽ từ ngã ba đường Pác Bó lên
trường THCS, tiểu học Ngọc Xuân qua khu dân
cư Khau Thúa, Nà Kéo giao cắt với quốc lộ 3

(đường vào miền đông)

5 Đường Hoàng Văn
Khoáy

Tỉnh lộ 203 Khu dân cư Nà Bám 0,30 4,0 Anh hùng
LLVT

chưa có vỉa hè, mặt đường đổ bê tông, dân cư sinh sống
2 bên đường, có hệ thống điện chiếu sáng

Tuyến đường rẽ từ Tỉnh lộ 203 vào khu dân cư
Nà Bám ( tổ 1)

6
Đường Nông Quỳnh
Văn Tỉnh lộ 203 Khu dân cư Nà Cói 0,37 5,0 Nhân vật

 lịch sử
chưa có vỉa hè. mặt đường đổ bê tông, dân cư sinh sống

2 bên đường, có hệ thống điện chiếu sáng
Tuyến đường rẽ từ Tỉnh lộ 203 vào khu dân cư

Nà Cói ( Tổ 1)

TT Tên đường
 đề nghị đặt

Vị trí Quy mô

 Nhóm
đặt tên

Hiện trạng
các tuyến đường Mô tả tuyến đườngĐiểm đầu Điểm cuối

(giáp)

Chiều
dài

 (Km)

Chiều
rộng
(m)
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7 Đường Đặng Văn Việt Tỉnh lộ 203 Khu dân cư Giả Ngẳm 0,6 5,0 Nhân vật
 lịch sử

một số đoạn đường gồ ghề, chưa có vỉa hè, dân cư sinh
sống 2 bên đường, có hệ thống điện chiếu sáng

Tuyến đường rẽ từ Tỉnh lộ 203 vào khu dân cư
Giả Ngẳm ( tổ 1)

8 Đường Hoàng Đình
Hợp

Tỉnh lộ 203 Khu dân cư K55 0,58 5,0  Anh hùng
LLVT

một số đoạn đường gồ ghề, chưa có vỉa hè, dân cư sinh
sống 2 bên đường, có hệ thống điện chiếu sáng

Tuyến đường rẽ từ Tỉnh lộ 203 vào khu dân cư
K55 ( tổ 2)

9 Đường Lương Tuấn Tú
đường rẽ từ quốc

lộ 3 Khu dân cư tổ 4 0,7 4,0 Nhân vật
 lịch sử

một số đoạn đường gồ ghề, chưa có vỉa hè, dân cư sinh
sống 2 bên đường, có hệ thống điện chiếu sáng

 Tuyến đường rẽ từ QL 3 lên khu Gia Binh đến
số nhà số 11, tổ 6

02 tuyến phố

1 Phố La Văn Cầu Ngã ba đường Pác
Bó

Đường Phai Khắt - Nà
Ngần 0,35 6,0  Anh hùng

LLVT
chưa có vỉa hè. mặt đường bê tông xi măng, dân cư sinh

sống 2 bên đường, có hệ thống điện chiếu sáng

Tuyến đường từ ngã ba đường Pác Bó, qua
Nhà hàng trống đồng, qua cầu Gia Cung tiếp

giáp đường Phai Khắt – Nà Ngần

2 Phố Hoàng Đức Hậu Quốc lộ 3 Khu TĐC tổ 3 0,20 7,0 Nhân vật
 lịch sử

Tuyến đường có vỉa hè, mặt đường xuống cấp bong tróc,
một số đoạn gồ ghề, dân cư sinh sống 2 bên đường, có

hệ thống điện chiếu sáng

Tuyến đường từ QL3 rẽ vào Khu TĐC Ngọc
Xuân

V Phường Sông Hiến  (05 tuyến đường, 09 tuyến phố)

05 tuyến đường

1 Đường Lộc Văn Trọng

Đường Phai Khắt -
Nà Ngần (Từ đoạn

rẽ vào khu TĐC
Nà Cáp)

Đường Phai Khắt –
Nà Ngần (đường rẽ

vào nhà hàng vua lẩu
nướng)

1,00 4,50  Anh hùng
LLVT

Đường trải bê tông, qua khu dân cư tổ 5,6 sinh sống 2
bên đường, có đoạn chưa có điện chiếu sáng

 Từ đường Phai Khắt - Nà Ngần đi qua khu
TĐC 2 Nà Cáp, qua khu dân cư, đến điểm cuối
tiếp giáp Đường Phai Khắt – Nà Ngần (đường

rẽ vào nhà hàng Vua lẩu nướng)

2 Đường Đồng Tâm Đường Võ Nguyên
Giáp Đường tránh QL3-4 3,40 5,00 Địa danh Đường bê tông, chưa có điện chiếu sáng,

 dân cư thưa thớt

Tuyến đường rẽ từ Đường Võ Nguyên Giáp
(gần Trung tâm điều dưỡng người có công)

qua khu dân cư tổ 20, 19 đến điểm giao cắt với
đường tránh QL3-4 (nhà văn hóa tổ 18)

3 Đường Nguyễn Đình Bá
Khu TĐC đường
phía nam (Chợ

Sông Hiến)

Đường Phai Khắt –
Nà Ngần 0,65 4,00 Nhân vật

 lịch sử
Đường bê tông và trải nhựa theo đoạn, có điện chiếu

sáng, dân cư sống tập trung 02 bên đường

Tuyến đường từ Chợ Sông Hiến qua trường
tiểu học Sông Hiến I (cũ), đi qua khu dân cư tổ
11, đến điểm tiếp giáp đường Phai Khắt – Nà

Ngần (dốc lên Trường tiểu học Sông Hiến I cũ)

TT Tên đường
 đề nghị đặt

Vị trí Quy mô

 Nhóm
đặt tên

Hiện trạng
các tuyến đường Mô tả tuyến đườngĐiểm đầu Điểm cuối

(giáp)

Chiều
dài

 (Km)

Chiều
rộng
(m)
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4 Đường Tôn Thất Thuyết
Ngã 3 đường 1/4
(ngã 3 đường lên

nhà thờ)

Giao cắt Đường tránh
QL3-4 1,20 5,00 Nhân vật

 lịch sử

Đường bê tông và trải nhựa theo đoạn, có điện chiếu
sáng, dân cư sống tập trung 02 bên đường, có dịch vụ

kinh doanh

Tuyến đường từ ngã 3 Đường ¼ qua cổng nhà
thờ, đường khu dân cư tổ 12,13,16,18 đến điểm

giao cắt với đường tránh QL3-4

5 Đường Triệu Văn Báo
Đường Phai Khắt -

Nà Ngần (Cổng
chào tổ dân cư 7)

Hợp tác xã Hồng Tiến 0,28 5,0 Anh hùng
LLVT

Đường bê tông, có điện chiếu sáng, dân cư sống tập
trung 02 bên đường, không có dịch vụ kinh doanh

Điểm tiếp giáp đường Phai Khắt - Nà Ngần rẽ
vào khu dân cư tổ 7 đến Hợp tác xã Hồng Tiến

09 tuyến phố

1 Phố Khau Cuốn
Đường Phai Khắt -

Nà Ngần (cổng
chào tổ 8)

Khu dân cư tổ 8 (mặt
bằng khu dân cư tổ 15

cũ)
0,45 6,00 Địa danh Có điện chiếu sáng, đường trải bê tông, dân cư sống tập

trung 02 bên đường, nếp sống văn minh, hạ tầng ổn định

Từ đường Phai Khắt - Nà Ngần (cổng chào tổ
8) đến khu dân cư tổ 8 (mặt bằng khu dân cư tổ

15 cũ)

2 Phố Thu Sơn Đường Phai Khắt –
Nà Ngần (cổng

chào tổ 9)

Đường Võ Nguyên
Giáp 0,68 6,00 LĐ tỉnh

tiêu biểu
Có điện chiếu sáng, dân cư sống tập trung, đường trải bê
tông và trải nhựa theo đoạn, có cơ sở dịch vụ kinh doanh

Từ đường Phai Khắt – Nà Ngần (cổng cơ khí)
qua cổng chính trường Mầm non Sông Hiến
mới, đến điểm tiếp giáp đường Võ Nguyên

Giáp

3 Phố Thanh Sơn
Đường Phai Khắt –

Nà Ngần (rẽ lên
dốc cứu hỏa)

Đường Phai Khắt –
Nà Ngần 0,55 6,00 Địa danh

Có điện chiếu sáng, đường trải nhựa nhưng một số đoạn
đã xuống cấp, không có rãnh thoát nước, dân cư sống

tập trung hai bên đường

 Phai Khắt – Nà Ngần (rẽ lên dốc cứu hỏa) qua
khu dân cư tổ dân phố 11 (dốc cứu hỏa)

4 Phố Lâm Cẩm Như Đường Phai Khắt
 – Nà Ngần

Hết tuyến
 đường kè bờ trái tổ

10 Sông Hiến
0,80 6,00 LĐ tỉnh

tiêu biểu

Có điện chiếu sáng 1/2 tuyến, đường dải nhựa, dân cư
sống tập trung, hạ tầng kiên cố, khang trang, hiện đại.

Nếp sống văn minh

Từ Đường Phai Khắt – Nà Ngần rẽ vào khu dân
cư tổ 10 đến hết tuyến kè bờ trái tổ 10, Sông

Hiến (Đoạn cầu ngầm)

5 Phố Bế Văn Thành Quốc lộ 3 (cũ) Đường tránh QL3 0,73 5,00 Anh hùng
LLVT

Có điện chiếu sáng, dân cư sống tập trung,
đường trải bê tông, có cơ sở dịch vụ kinh doanh

Từ điểm tiếp giáp QL3 (cũ) qua khu dân cư tổ
5, đến điểm tiếp giáp đường tránh QL3 (Trung

tâm kiểm định chất lượng công trình)

6 Phố Bàn Tài Đoàn 1 Đường
Võ Nguyên Giáp

Khu trường
Tiểu học Sông Hiến I 0,50 8,00 Văn nghệ sĩ

Có điện chiếu sáng, dân cư sống tập trung, đường trải
nhựa, hạ tầng khang trang, hiện đại, có nhiều dịch vụ

kinh doanh

Tuyến đường từ đường Võ Nguyên Giáp qua
trường Tiểu học Sông Hiến I đến điểm giao cắt

với phố Thu Sơn (đường kết nối trong Khu
TĐC đường phía nam)

7 Phố Bàn Tài Đoàn 2 Chợ Sông Hiến
Điểm giao cắt với

đường Nguyễn Đình
Bá

0,58 6,00 Văn nghệ sĩ
Có điện chiếu sáng, dân cư sống tập trung, đường trải
nhựa, hạ tầng khang trang, hiện đại, có nhiều dịch vụ

kinh doanh

Tuyến đường từ chợ Sông Hiến đi qua khu dân
cư tổ 9 đến điểm giao cắt đường Nguyễn Đình
Bá (kết nối trong Khu TĐC đường phía Nam)

8 Phố Bàn Tài Đoàn 3  Điểm giao cắt phố
Thu Sơn

Điểm giao cắt phố
Bàn Tài Đoàn 1 0,20 6,00 Văn nghệ sĩ

Có điện chiếu sáng, dân cư sống tập trung, đường trải
nhựa, hạ tầng khang trang, hiện đại, có nhiều dịch vụ

kinh doanh

Tuyến đường từ điểm giao cắt phố Thu Sơn
(Chợ Sông Hiến) đến điểm giao cắt phố Bàn

Tài Đoàn (đường kết nối trong Khu TĐC
đường phía Nam)

9  Phố Vọng Bình
Điểm giao cắt

đường Lộc Văn
Trọng

Điểm giao cắt đường
Lộc Văn Trọng 0,45 6,00 LĐ tỉnh

tiêu biểu

Có điện chiếu sáng, dân cư sống tập trung, đường trải
nhựa, hạ tầng khang trang, hiện đại, có nhiều dịch vụ

kinh doanh

Tuyến đường từ điểm giao cắt đường Lộc Văn
Trọng qua nhà văn hóa tổ 5 đến điểm giao cắt

với đường Lộc Văn Trọng

TT Tên đường
 đề nghị đặt

Vị trí Quy mô

 Nhóm
đặt tên

Hiện trạng
các tuyến đường Mô tả tuyến đườngĐiểm đầu Điểm cuối

(giáp)

Chiều
dài

 (Km)

Chiều
rộng
(m)
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VI Phường Hòa Chung (04 tuyến đường, 01 tuyến phố)

04 tuyến đường

1 Đường Trần Cừ Đường 1-4 Đường tránh QL3-4 2,5 4,5  Nhân vật
lịch sử

Mặt đường đổ bê tông rộng 4,5m, có hệ thống điện chiếu
sáng, có nhà dân sống 2 bên đường, có cửa hàng tạp hóa,

hàng ăn sáng dọc 2 bên đường

Tuyến đường từ Đường 1-4 qua Trường tiểu
học, Mầm non Hòa Chung đến Cầu Cáp cũ

2 Đường Hoàng Văn Lộc Đường tránh Quốc
lộ 3-4 Cầu treo Nà Hoàng 1,8 6,0  Nhân vật

lịch sử

Tuyến đường đang thực hiện chiều rộng 3,5m, bên phải
là ta luy âm, có các hộ dân sống thưa thớt ổn định, chưa

có điện chiếu sáng.

Tuyến đường từ Đường tránh Quốc lộ 3-4 qua
C20 đến khu dân cư Nà Hoàng

3 Đường Đàm Nguỵ Từ Km0 (ngã ba
đường Tân An)

tiếp giáp xã Lê
Chung, huyện Hòa An 2,8 7,0

Tướng
lĩnh quân

đội

Mặt đường đổ bê tông rộng 4,5m, có hệ thống điện chiếu
sáng, có nhà dân sống ổn định.

Tuyến đường tỉnh lộ 209 từ Km0 (ngã ba
đường Tân An) đi hết địa phận phường Hòa

Chung, tiếp giáp xã Lê Chung, huyện Hòa An

4 Đường Nguyễn Kim
Hùng

Từ nút giao tỉnh lộ
209

Hết địa phận phường
Hòa Chung, tiếp giáp
xóm Nà Mẩn xã Lê

Chung

2,4 3,5
Tướng

lĩnh quân
đội

Mặt đường đổ bê tông rộng 3,5m; dầy 0,25m; dài 2,4km
chưa có hệ thống điện chiếu sáng, có nhà dân sống ổn

định hai bên đường.

Từ tỉnh lộ 209 đi qua khu dân cư tổ 8, hết địa
phận phường Hòa Chung tiếp giáp với xóm Nà

Mẩn, xã Lê Chung

01 tuyến phố

1 Phố Lê Khắc Trụ sở UBND
phường

Trường THCS
Hòa Chung 0,25 8,0 LĐ tỉnh

tiêu biểu

Mặt đường đổ bê tông rộng 5m đã thi công hoàn thành
cống thoát nước, bên phải đường tập trung khu dân cư,
có hệ thống điện chiếu sáng, có hàng ăn sáng, bên trái

đường là UBND phường và trường Trung học phổ thông
Chuyên tỉnh Cao bBng

Tuyến đường từ Trụ sở UBND phường đi qua
cổng Trường THPT Chuyên đến cổng Trường

THCS Hòa Chung

VII Phường Tân Giang (05 tuyến đường, 01 tuyến phố)

05 tuyến đường

1 Đường Mỏ Muối Ngã ba Đền Ngọc
Thanh Ngã ba tỉnh lộ 209 1,6 5,0 Địa danh Mặt đường BTXM, có rãnh thoát nước, có điện chiếu

sáng, dân cư sống 2 bên đường
Từ ngã ba đền Ngọc Thanh, qua cổng Công an

tỉnh Cao Bằng đến ngã ba tỉnh lộ 209

2 Đường Đồi Mát Đường Đông Khê Đường tránh QL 3-4
(khu dân cư tổ 16) 1,2 4,5 Địa danh Mặt đường BTXM, có rãnh thoát nước, có điện chiếu

sáng, dân cư sống 2 bên đường

Tuyến đường từ Đường Đông Khê (QL4) qua
khu dân cư Tân Bình III giao cắt với đường

tránh quốc lộ 3-4

3 Đường Lê Thuỳ Ngã 4 dốc trụ sở
Công an tỉnh

Hết địa phận tổ 10
phường Tân Giang 1,3 5,0 Tướng

quân dội

Mặt đường BTXM, mặt đường đã xuống cấp (đoạn từ
ngã tư công tỉnh đến ngã tư mỏ muối), không có rãnh
thoát nước, có điện chiếu sáng, có dân cư sống hai bên

đường

Tuyến đường từ ngã tư dốc trụ sở công an tỉnh,
qua ngã tư Mỏ Muối đến hết địa phận tổ 10

phường Tân Giang

TT Tên đường
 đề nghị đặt

Vị trí Quy mô

 Nhóm
đặt tên

Hiện trạng
các tuyến đường Mô tả tuyến đườngĐiểm đầu Điểm cuối

(giáp)

Chiều
dài

 (Km)

Chiều
rộng
(m)
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4 Đường Đặng Văn Cáp Đường Đông Khê
Tổ 12 phường Tân

Giang, tiếp giáp QL 3-
4

1,5 4,5 NVLS Mặt đường BTXM, có rãnh thoát nước, có điện chiếu
sáng, dân cư sống 2 bên đường

Tuyến đường rẽ vào khu dân cư tổ 13, qua dân
cư tổ 13, qua NVH liên tổ 11, 12, vào khu dân
cư tổ 12 phường Tân Giang  tiếp giáp QL 3-4

5 Đường Bế Văn Cắm Từ đường Lê Thùy Khu dân cư D44 0,35 4,0 Anh hùng
LLVT

Mặt đường BTXM, không có rãnh thoát nước, có điện
chiếu sáng, có cửa hàng ăn uống, có hàng tạp hóa

Tuyến đường tư đường Lê Thùy qua công ty
Thủy Nông đến khu dân cư D44

01 tuyến phố

1 Phố Pháo Đài
Từ đường Đông
Khê (dốc Bệnh
viện Y học Cổ
truyền tỉnh )

Ngã 4 dốc trụ sở Công
an tỉnh 0,6 6,0 Địa danh Mặt đường BTXM, không có rãnh thoát nước, mặt

đường đã xuống cấp
Tuyến đường từ Đường Đông Khê (QL4) qua

khu Thủy lợi sau Pháo đài quân sự Tỉnh

VII
I Phường Sông Bằng (04 tuyến đường, 01 tuyến phố)

04 tuyến đường

1 Đường Bà Hoàng Đường 3 tháng 10 chân đền  Bà Hoàng 0,58 4,5 Nhân vật
 lịch sử

Mặt đường bê tông xi măng, Nhân dân sống hai bên
đường tuyến đường có hệ thống điện chiếu sáng, đường
rải nhựa, có hệ thống thoát nước, đường rẽ lên Đền Bà

Hoàng đường Bê Tông

 Tuyến đường rẽ từ Đường 3-10 đi qua khu
Trung tâm Bảo trợ xã hội Tỉnh đến chân Đền

Bà Hoàng

2 Đường Nông Văn Việt Đường 3 tháng 10 Đường 3 tháng 10 1,2 4,5 Anh hùng
LLVT

Mặt đường bê tông xi măng, Nhân dân sống hai bên
đường tuyến đường  có  hệ thống điện chiếu sáng, đường

đổ bê tông, có hệ thống thoát nước

Tuyến đường rẽ từ Đường 3-10 qua trụ sở
UBND phường, khu dân cư tổ 8, qua ngã tư
đường xuống bến nước cứu hỏa đến đường

3/10 (đoạn đầu cầu Nà Cạn)

3  Đường Vằng Ngà Đường 3 tháng 10
đến hết địa phận

phường Sông Bằng
(đi xã Hà Trì)

2,6 5 Phong trào
Mặt đường bê tông xi măng, Nhân dân sống hai bên

đường, tuyến đường có hệ điện chiếu sáng, có hệ thống
thoát nước, đường rải nhựa

Tuyến đường rẽ từ Đường 3-10 đến hết địa
phận phường Sông Bằng (đi Hà Trì)

4  Đường Bế Hựu Cung Đường 3 tháng 10 đến tiếp giáp đường
Bà Hoàng 1,0 5,0 Nhân vật

 lịch sử

Mặt đường bê tông xi măng, Nhân dân sống hai bên
đường tuyến đường  có  hệ thống điện chiếu sáng, đường

đổ bê tông, có hệ thống thoát nước

Tuyến đường rẽ từ đường 3/10 đi qua khu dân
cư tổ 6 đến tiếp giáp đường Bà Hoàng

01 tuyến phố

1 Phố Phan Mạnh Cư Ngã 3 đường 3-10 Công ty CP Trúc tre
xuất khẩu 0,58 8 LĐ tỉnh

tiêu biểu

Mặt đường bê tông xi măng, Nhân dân sống hai bên
đường tuyến đường có hệ thống điện chiếu sáng, đường

rải nhựa, có hệ thống thoát nước

Tuyến đường rẽ qua Trung tâm Đào tạo, Thi
đấu Thể thao và  Nghệ thuật tỉnh vào đến khu

tái định cư Sông Bằng
IX Duyệt Trung (02 tuyến đường, 01 tuyến phố)

02 tuyến đường

1 Đường Hoàng Văn Nô Quốc lộ 34B Trại tạm giam Công
an tỉnh 1,5 4 Anh hùng

LLVT
Đường nhựa, một số hộ dân sinh sống

2 bên đường.
Tuyến đường từ quốc lộ 34B vào khu Trại tạm

giam Công an tỉnh (Khuổi Tào)

TT Tên đường
 đề nghị đặt

Vị trí Quy mô

 Nhóm
đặt tên

Hiện trạng
các tuyến đường Mô tả tuyến đườngĐiểm đầu Điểm cuối

(giáp)

Chiều
dài

 (Km)

Chiều
rộng
(m)
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2 Đường Nà Lủng Quốc lộ 34B khu dân cư Nà Lủng 1,6 4,5 Địa danh Đường bê tông,  các hộ dâ nsinh sống 2 bên đường, có
điện cao áp, hệ thống thoát nước.

Tuyến đường từ Quốc lộ 34B vào khu dân cư
Nà Lủng

01 tuyến phố

1 Phố Lê Thành Quốc lộ 34B Khu TĐC Nà Thỏ 0,45 8,0 Địa danh Là khu tái định cư. Đường nhựa appphan, có điện cao
áp, có hệ thống công thoát nước.

Tuyến đường từ Quốc lộ 34B rẽ vào Khu TĐC
Nà Thỏ

X Chu Trinh (02 tuyến đường)

1 Đường Chu Trinh Đầu cầu Cốc Gằng khu dân cư Bó Giới 2,5 4,5  Địa danh

Đường điểm đầu đến điểm cuối
  dài 6km rộng 6m giải nhựa  một số đoạn còn gồ ghề

hỏng do dân mưu sinh đi lại chưa có hệ thống chiếu sáng
tuyến đường Đang giải phóng mặt bằng.

 Tuyến đường từ đầu cầu Cốc Gằng vào đến
khu dân cư Bó Giới

2  Đường  Khuổi Ngùa ngã ba quốc lộ 34B

Khu dân cư Nà Dìa
giáp với xóm Chu

Lăng - Bó Chàm, xã
Kim đồng, huyện

Thạch An

4,0 4,0  Địa danh

Đường điểm đầu đến điểm cuối
  dài 5,4km rộng 5m giải nhựa  một số đoạn còn gồ ghề

hỏng do dân mưu sinh đi lại chưa có hệ thống chiếu sáng
tuyến đường Đang thi công

Tuyến đường từ quốc lộ 4 vào khu dân cư đến
nhà văn hóa xóm 4(Lũng Nà)

XI Hợp Giang (02 tuyến đường, 01 tuyến phố)

02 tuyến đường

1 Đường Nguyễn Thái
Dũng

Cầu nối Hợp
Giang, Hòa Chung Cầu Ngầm 0,90 4,0 Tướng

quân đội
 Mặt đường trải nhựa Asphalt, một số nhà dân sinh sống

và một bên là sông Hiến, có hệ thống điện chiếu sáng  Đường bờ kè sông hiến

2 Đường Tam Giang
Nút giao phố Hiến

Giang và phố
Nước Giáp

Nút giao đường
Hoàng Văn Thụ và

phố Nước Giáp
0,90 5,0 Địa danh

Một bên giáp Sông bằng, 1 bên là nhà dân, đường có hệ
thống điện chiếu sáng, đường một phần lát gạch Terraro

và một phần đổ bê tông
Đường bờ kè tổ 7,8,11 

01 tuyến phố

1 Phố Triệu Nguyên cổng chính Sân
vận động

cầu treo Nước Giáp -
Ngọc Xuân 0,30 6,0 LĐ tỉnh

tiêu biểu

Có nhà dân sống 02 bên đường (một phần là sân vận
động), có cửa hàng bán tạp hoá, cửa hàng ăn uống,...,

mặt đường trải nhựa Asphalt, có hệ thống điện ánh sáng,
có hệ thống thoát nước

Đường sau khán đài A Sân Vận động

(Gồm: 48 tuyến đường, 34 tuyến phố)

TT Tên đường
 đề nghị đặt

Vị trí Quy mô

 Nhóm
đặt tên

Hiện trạng
các tuyến đường Mô tả tuyến đườngĐiểm đầu Điểm cuối

(giáp)

Chiều
dài

 (Km)

Chiều
rộng
(m)
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49 55
34
83
90
125

TT Tên đường
 đề nghị đặt

Vị trí Quy mô

 Nhóm
đặt tên

Hiện trạng
các tuyến đường Mô tả tuyến đườngĐiểm đầu Điểm cuối

(giáp)

Chiều
dài

 (Km)

Chiều
rộng
(m)

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Page 14

Ghi chú
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Ủy ban nhân dân thành phố Cao Bằng

DANH SÁCH
Công trình công cộng đề nghị đặt tên trên địa bàn thành phố Cao Bằng

 (Ban hành kèm theo Đề án số:             /ĐA-UBND  ngày       tháng  năm 2023
của Ủy ban nhân dân thành phố Cao Bằng)

TT Tên gọi Xã, phường

1 Vườn hoa  Hồ Chí Minh Hợp Giang

2
Quảng trường
 28 tháng 01

( phương án 2: Nặm Lìn)
Đề Thám
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Phụ lục 02

Vị trí xác định

Vườn hoa trung tâm phường Hợp Giang, nơi có
Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh

Khu vực Trung tâm hành chính tỉnh

DANH SÁCH
Công trình công cộng đề nghị đặt tên trên địa bàn thành phố Cao Bằng

 (Ban hành kèm theo Đề án số:             /ĐA-UBND  ngày       tháng  năm 2023
của Ủy ban nhân dân thành phố Cao Bằng)
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